	Hệ 
	Các môn hiện thời
	Số tín chỉ hiện thời
	Số tín chỉ sau khi cắt giảm 
	Ghi chú

	CĐ 
MMT

Cắt 11 còn
61 TC (30LT-31TH)
	Nhập môn Tin học
	3 (2,1,5)
	3 (1,2,4)
	

	
	Toán rời rạc
	3 (3,0,6)
	
	Bỏ

	
	Lý thuyết đồ thị
	2 (2,0,4)
	
	Bỏ

	
	Kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ C
	4 (2,2,6)
	4 (2,2,6)
	

	
	Cơ sở dữ liệu
	2 (2,0,4)
	2 (1,1,3)
	

	
	Cấu trúc dữ liệu & giải thuật
	4 (3,1,7)
	4 (2,2,6)
	

	
	Lập trình quản lý
	4 (3,1,7)
	
	Bỏ

	
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4 (3,1,7)
	4 (2,2,6)
	

	
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	3 (3,0,6)
	3 (1,2,4)
	

	
	Lập trình Windows
	4 (3,1,7)
	4 (2,2,6)
	

	
	Thiết kế web
	4 (3,1,7)
	4 (1,3,5)
	

	
	Anh văn chuyên ngành công nghệ thông tin
	2 (2,0,4)
	2 (2,0,4)
	

	
	Phần cứng máy tính
	3 (2,1,5)
	2 (1,1,3)
	

	
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	3(2,1,5)
	3 (2,1,5)
	

	
	Hệ điều hành Windows và Linux
	2 (1,1,3)
	2 (1,1,3)
	

	
	Thiết lập hệ thống mạng
	4 (3,1,7)
	4 (2,2,6)
	

	
	Thiết bị mạng
	2 (1,1,3)
	2 (1,1,3)
	

	
	Quản trị mạng trên Linux
	2 (1,1,3)
	2 (1,1,3)
	Đổi tên môn

	
	Mạng nâng cao
	3 (2,1,5)
	3 (2,1,5)
	

	
	An ninh mạng
	3 (2,1,5)
	3 (2,1,5)
	

	
	Lập trình ASP/PHP
	4 (3,1,7)
	3 (1,2,4)
	

	
	Mạng viễn thông và truyền số liệu/ Mạng Linux nâng cao (Quản trị mạng nâng cao trên Linux) / Mail Exchange (Quản trị hệ thống mail serser)
	2 (1,1,3)
	2 (1,1,3)
	Đổi tên môn

	
	Cấu hình mạng
	2(1,1,3)
	2 (1,1,3)
	

	
	Chuyên đề mạng
	3(2,1,5)
	3 (1,2,4)
	


	Hệ 

TC – QTM

(12+1)

Căt 22 còn 28 TC

(12LT+16TH)


	Các môn hiện thời
	Số TC hiện thời
	Số tín chỉ sau khi cắt giảm 
	Ghi chú

	
	Tin học văn phòng
	3/1
	1/2
	

	
	Kỹ thuật lập trình 1
	2/1
	2/2
	

	
	Kỹ thuật lập trình 2
	1/2
	
	

	
	Cơ sở dữ liệu
	1/1
	1/1
	

	
	Lập trình quản lý
	3/1
	
	Bỏ

	
	SQL Server
	1/1
	
	Bỏ

	
	Lập trình windows
	3/1
	
	Bỏ

	
	Đồ họa ứng dụng
	1/1
	
	Bỏ

	
	Thiết kế web
	3/1
	
	Bỏ

	
	Phần cứng máy tính
	3/1
	1/1
	

	
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	1/1
	1/2
	

	
	Hệ điều hành Windows và Linux
	1/1
	1/1
	

	
	Mạng nâng cao
	1/1
	1/1
	

	
	Quản trị mạng trên Linux
	1/1
	1/1
	Đổi tên môn

	
	Lập trình web
	2/1
	
	Bỏ

	
	An ninh mạng
	1/1
	1/1
	

	
	Thiết lập hệ thống mạng
	3/1
	1/3
	Đổi tên môn

	
	Mạng viễn thông & truyền số liệu
	1/1
	1/1
	


	Hệ 

TC – QTM

(lớp 9)

Căt 12 còn 38 TC

(12LT+16TH)


	Các môn hiện thời
	Số TC hiện thời
	Số tín chỉ sau khi cắt giảm 
	Ghi chú

	
	Tin học văn phòng
	3/1
	2/2
	

	
	Kỹ thuật lập trình 1
	2/1
	1/2
	

	
	Kỹ thuật lập trình 2
	1/2
	1/2
	

	
	Cơ sở dữ liệu
	1/1
	1/1
	

	
	Lập trình quản lý
	3/1
	
	Bỏ

	
	SQL Server
	1/1
	1/1
	

	
	Lập trình windows
	3/1
	2/1
	

	
	Đồ họa ứng dụng
	1/1
	1/1
	

	
	Thiết kế web
	3/1
	
	Bỏ

	
	Phần cứng máy tính
	3/1
	1/1
	

	
	Mạng máy tính và quản trị mạng
	1/1
	2/1
	

	
	Hệ điều hành Windows và Linux
	1/1
	1/1
	

	
	Mạng nâng cao
	1/1
	1/1
	

	
	Quản trị mạng trên Linux
	1/1
	1/1
	Đổi tên môn

	
	Lập trình web
	2/1
	
	Bỏ

	
	An ninh mạng
	1/1
	1/1
	

	
	Thiết lập hệ thống mạng
	3/1
	3/1
	Đổi tên môn

	
	Mạng viễn thông & truyền số liệu
	1/1
	1/1
	


